
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 
PTGT đường bộ 1 tuần Từ 03/02 đến 07/02/2025 Lê Thuỳ Dung  

Những chuyến tàu ra khơi 1 tuần Từ 10/02 đến 14/02/2025 Đỗ Thị Ánh Nguyệt  

Giao thông và môi trường 1 tuần Từ 17/02 đến 21/02/2025 Lê Thuỳ Dung  

Bé với an toàn giao thông 1 tuần Từ 24/02 đến 28/02/2025 Đỗ Thị Ánh Nguyệt  

 
III. CHUẨN BỊ: 

 
 

Nhánh “PTGT đường bộ” Nhánh “Những chuyến tàu 
ra khơi ” 

Nhánh “Giao thông và môi 
trường” 

Nhánh “Bé với an toàn 
giao thông” 

 
Giáo viên 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: 
“PTGT đường bộ ” 
- Lựa chọn, sưu tầm một số 
bài thơ, bài hát câu chuyện, 
câu đố tranh ảnh, video về chủ 
đề “PTGT đường bộ ” 
 -  Thông báo với phụ huynh 
về chủ đề “PTGT đường bộ ” 
- Trao đổi qua Zalo về những 
nội dung cô và trẻ cần: Các 
đường link, kênh giải trí về 
các phương tiện giao thông 
gần gũi với trẻ  chủ đề “PTGT 
đường bộ ” 
 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: 
“Những chuyến tàu ra khơi ” 
-  Thông báo với phụ huynh 
về: nội dung chủ đề, hình 
ảnh, bài thơ, câu truyện, bài 
hát về lớp học vui vẻ qua 
bảng tuyên truyền, Zalo, 
Fanpage: 
+ Bài hát: Em đi chơi thuyền 
+ Thơ: Thuyền giấy 
- Trao đổi trực tiếp với phụ 
huynh trong giờ đón trả trẻ. 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: 
“Giao thông và môi trường ” 
- Lựa chọn, sưu tầm một số 
bài thơ, bài hát câu chuyện, 
câu đố tranh ảnh, video chủ 
đề “Giao thông và môi 
trường ” 
+ Bài hát: An toàn giao 
thông 
+ Video: Giao thông và môi 
trường 
- Nội dung tuyên truyền: An 
toàn giao thông, vệ sinh môi 
trường qua bảng tuyên 
truyền, Fanpage, Zalo. 
 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: “Bé 
với an toàn giao thông ” 
-  Thông báo với phụ huynh 
về: nội dung chủ đề, hình 
ảnh, bài thơ, câu truyện, bài 
hát về an toàn giao thông qua 
bảng tuyên truyền, Zalo, 
Fanpage: 
+ Bài hát: Em đi qua ngã ba 
đường phố, Lời cô dặn. 
- Trao đổi trực tiếp với phụ 
huynh trong giờ đón trả trẻ 
về chủ đề. 

 
 



Nhà 
trường 

- Sắp xếp lịch hoạt động ngoài 
trời cụ thể phù hợp theo độ 
tuổi. 
- Hệ thống loa phát thanh vào 
giờ đón trả trẻ với các bài hát 
về chủ đề “PTGT đường bộ” 
  

- Bổ sung tranh ảnh tuyên 
truyền dưới sân về chủ đề 
“Những chuyến tàu ra khơi” 
- Tạo điều kiện cho lớp tổ 
chức các hoạt động trải 
nghiệm về chủ đề “Những 
chuyến tàu ra khơi” 

- Bổ sung đồ dùng tranh ảnh 
về chủ đề  
- Các bài hát tuyên truyền 
giờ đón trẻ về chủ đề “Giao 
thông và môi trường” 

- Bổ sung tranh ảnh về “Bé 
với an toàn giao thông ” 
- Truyện tranh về “Bé với an 
toàn giao thông” 
- Phát các bài hát tuyên 
truyền giờ đón trẻ về chủ đề . 
“Bé với an toàn giao thông ” 

Phụ 
huynh 

- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô các hoạt 
động ôn luyện cho trẻ: Kể 
chuyện, nghe hát, đố vui, làm 
quen thơ... về chủ đề “PTGT 
đường bộ” 
- Hỗ trợ đồ chơi chủ đề 
“PTGT đường bộ” 
- Chuẩn bị một số hộp bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Ủng hộ sách báo, tranh ảnh, 
tạp chí... nguyên vật liệu tận 
dụng về chủ đề. 
- Phối hợp cùng cô chuẩn bị: 
một số đồ dùng đồ chơi khi 
trẻ làm ở nhà theo chủ đề.  
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Bật cho con xem hình ảnh, 
video về “Giao thông và môi 
trường ” 
- Trò chuyện cùng con về 
“Giao thông và môi trường” 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 

- Ủng hộ sách báo, tranh ảnh, 
tạp chí...nguyên vật liệu tận 
dụng về chủ đề. 
- Chia sẻ hình ảnh, video khi 
trẻ tham gia hoạt động khi ở 
nhà. 
 

Trẻ - Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề cùng 
bố mẹ, cô giáo và các bạn 
 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 
cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 
T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 
- Đón trẻ từ tay phụ huynh ân cần, niềm nở 
- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ về chơi tự do tại các góc 

 

 
 



- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 
- Trò chuyện về việc liên quan giữa ăn uống với bệnh tật 
- Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở 
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, âm thanh, tốc độ, công dụng của các PTGT. 
- Nghe thơ: Đèn đỏ- đèn xanh, đàn kiến nó đi, đèn giao thông, khuyên bạn, bé và mẹ, bé tập đi xe đạp, xe 
chữa cháy.                                    
- Đồng dao: Đi cầu đi quán    
- Nghe truyện: Kiến con đi ô tô, thỏ con đi học, qua đường, một phen sợ hãi 
- Nghe hát: Cô dạy bé bài học an toàn giao thông. Đi đường em nhớ. an toàn giao thông. Em làm công an tí 
hon 
 

2 Thể dục sáng 

- Khởi đồng: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi kiễng chân, gót chân, cúi khom, đi nhanh, đi chậm…. 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài nhạc theo chủ đề giao thông 
Bài 6: Tập với gậy 
- Hô hấp: Hít vào thở ra  
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang  
- Lưng, bụng: Đứng cúi về trước  
- Chân: Đứng khuỵu gối  
- Bật: Bật tại chỗ 
 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 03/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: 
Vẽ ô tô 
 

Ngày 04/02/2054 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên hoạt động: 
PTGT đường bộ 

Ngày 05/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: 
Dạy hát: Em đi qua 
ngã tư đường phố 

Ngày 06/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên hoạt động: 
Thơ “ Xe chữa cháy” 

Ngày 07/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên hoạt động: 
Bò trong đường 
hẹp 
 

 

Nhánh 
2 

Ngày 10/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên hoạt động: 
Truyện: Tàu thuỷ tí 
hon 

Ngày 11/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: Vẽ 
con tàu 
 

Ngày 12/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: 
VĐ Múa “Em đi 
chơi thuyền” 
 

Ngày 13/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên hoạt động: 
PTGT đường thủy 
 

Ngày 14/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên hoạt động: 
Bước lên xuống 
bục cao 30cm 

 

 
 



 
 
Nhánh 

3 

Ngày 17/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên hoạt động: 
Nhận dạng gọi tên 
các hình trong thực 
tế  

Ngày 18/02/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên hoạt động: 
Kỹ năng an toàn khi 
ngồi trên xe máy 
 

Ngày 19/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động:  
Làm chai nước sơn 

Ngày 20/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên hoạt động: 
Trườn sấp chui qua 
cổng 
 

Ngày 21/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên hoạt động: 
Truyện: Thỏ con 
đi học 
 

 

 
 

Nhánh 
4 

Ngày 24/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: 
Dạy hát: Em làm 
công an tí hon 
 

Ngày 25/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên hoạt động: 
Tách 1 nhóm đối 
tượng thành các 
nhóm nhỏ 
 

Ngày 26/2/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên hoạt động: 
Thơ: Đèn giao 
thông 
 

Ngày 27/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên hoạt động: Cắt 
dán đèn giao thông 
 

Ngày 28/02/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên hoạt động: 
An toàn giao 
thông 
 

 

4 

Hoạt 
động 
ngoà
i trời 

Nhánh 
1 

- QSCMĐ: Quan sát 
bầu trời  
- TCVĐ: Chó sói 
xấu tính  
- Chơi tự do 
 
 

- QSCMĐ: Quan sát 
xe máy ở dưới sân 
trường  
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
xe đạp  
- TCVĐ: Về đúng 
nhà của mình  
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
1 số biển báo giao 
thông   
- TCVĐ: Tín hiệu 
giao thông 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát xe đạp điện 
- TCVĐ: Cùng bò 
trong đường hẹp   
 

 

Nhánh 
2 

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
cây 
- TCVĐ: Đi trong 
các đường hẹp  
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: quan sát 
bầu trời  
- TCVĐ: Ếch bật lá 
sen 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát thuyền giấy 
- TCVĐ: Chèo 
thuyền 
- Chơi đu quay cầu 
tụt 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây bỏng nhật 
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây 
- Vẽ tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây vạn liên 
thanh  
- TCVĐ: Bước 
chân khéo léo  
- Chơi tự do 
 

 

Nhánh 
3 

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh ảnh các 
PTGT 

- QSCMĐ: 
 Cây sát cây cải nảy 
mầm  

- HĐCMĐ: Vẽ tự 
do trên sân trường  
- TCVĐ: Tín hiệu 
giao thông 

- QSCMĐ: Quan sát 
cây hoa lan  
- TCVĐ: Ếch bật lá 
sen 

- QSCMĐ: Quan 
sát mô hình tàu 
hoả 

 

 
 



- TCVĐ: Bé trườn 
sấp chui qua cổng 
- Chơi tự do 

- TCVĐ: Bóng tròn 
to 
- Chơi tự do 

- Chơi tự do - Chơi tự do - TCVĐ: Bánh xe 
quay  
- Chơi tự do 

Nhánh 
4 

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
vàng và tưới cây  
- TCVĐ: Trò chơi: 
Trườn theo đường 
dích dắc 
- Vẽ tự do 
 

- QSCMĐ: Quan sát 
đường phố  
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
hành vi đúng, sai khi 
tham gia giao thông. 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt 
dê 
- Vẽ tự do 

- QSCMĐ: Quan sát 
đèn tín hiệu giao 
thông 
- TCVĐ: Tín hiệu 
giao thông 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
- Chơi tự do 

 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

* HĐ 1: Đọc thơ “ Giờ ăn ”. 
- Cho trẻ xếp hàng theo tổ và cho trẻ rửa tay trước giờ ăn. Cô chú ý hướng dẫn cho trẻ rửa tay đúng thao tác. 
* HĐ 2: Bữa ăn của trẻ. 
- Cho trẻ trực nhật trang trí bàn ăn. 
- Giới thiệu thực đơn 
- Kể cho trẻ về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.  
- Giáo dục có thói quen văn minh trong khi ăn. 
-Trẻ ngồi bàn ăn cô chia cơm và thức ăn cho trẻ. 
- Động viên trẻ ăn hết suất, trong khi ăn không làm rơi vãi cơm xuống đất. 
- Sau khi ăn cho trẻ đi vệ sinh, uống nước, súc miệng nước muối và vào chỗ ngủ. 
* HĐ 3: Giờ ngủ của bé. 
- Cho trẻ nằm vào chỗ của mình, đọc bài thơ “ Giờ đi ngủ”. 
- Trong quá trình trẻ ngủ cô bao quát trẻ, không để trẻ nói chuyện , đùa giỡn trong giờ ngủ. 
- Ngủ dậy cho trẻ vệ sinh, chải tóc, ăn chiều 
 

 

 

6 

Hoạt 
động 
chiề

u 

Nhánh 
1 

Thực hành: Biết 
tháo tất, cởi mặc 
quần, áo (áo chui 
đầu) 
 
 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Dạy trẻ 
cất gối  

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Ôn bài 
hát: Em đi qua ngã 
tư đường phố 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn bài 
thơ: Xe chữa cháy 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Liên 
hoan văn nghệ, 
tặng bé ngoan 

 

 
 



Nhánh
2 

- Tên hoạt động: 
Ôn truyện: Tàu 
thủy tí hon  
 
 
 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Trò 
chơi: Những cánh 
buồm căng gió           

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Ôn VĐ 
múa: Em đi chơi 
thuyền 

- Tên hoạt động: 
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Trò 
chơi: Bé gọn gàng 
và ngăn nắp               

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Liên 
hoan văn nghệ, 
tặng bé ngoan 

 

Nhánh 
3 

- Tên hoạt động: 
Ôn: Nhận dạng các 
hình trong thực tế      

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Trò 
chơi: Bé gọn gàng 
và ngăn nắp 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Tiếp tục 
làm chai nước sơn 

Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Nghe 
hát: Đi đường em 
nhớ 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Ôn 
truyện: Thỏ con đi 
học 

 

Nhánh 
4 

- Tên hoạt động: 
Ôn luyện bài hát: 
Em làm công an tí 
hon 

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn Tách 
1 nhóm đối tượng 
thành các nhóm nhỏ 
hơn   

- Tên hoạt động: + 
Nhóm 1: Học tiếng 
anh tại phòng hội 
trường 
+ Nhóm 2: Ôn 
luyện: Đọc bài thơ: 
Đèn giao thông   

- Tên hoạt động: + 
Nhóm 1: Học vẽ tại 
phòng hội trường 
+ Nhóm 2: Dạy trẻ 
gấp chăn mỏng  

- Tên hoạt động:  
+ Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
+ Nhóm 2: Liên 
hoan văn nghệ, 
tặng bé ngoan 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 
 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi 
Phân phối vào nhánh 
N1 N2 N3 N4 



 
 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu ăn 

- Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, 
có kỹ năng chế 
biến, nấu một số  
món ăn ngon: 
Tôm, cua, cá, 
trứng, rau, củ. Đặt 
tên cho các món 
ăn. 
- Biết bày và giới 
thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn 
 

- Tạp dề, mũ,  Menu 
các món ăn. 
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 
thìa, dĩa, đũa, dao, thớt, 
máy xay sinh tố, đũa, 
thìa, lọ các loại gia vị, 
khăn trải bàn, khôn làm 
bánh...  
- Thực phẩm:  tôm, cua, 
cá, trứng, chả nem, thịt, 
rau, quả, bột... 
- Một số nguyên liệu từ 
trà để trẻ làm. 
 
 

- Nhà hàng thân thiện 
+Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, 
thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia 
ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

x    

- Nhà hàng vui vẻ 
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng pha chế các loại trà từ 
hoa và chia ra cốc 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

 x   

- Nhà hàng hải sản 
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia 
ăn 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

  x  

- Tiệm sinh tố Hạnh phúc 
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia 
ăn 
+ Bếp phó: rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

   x 



 
 

Bác sỹ 
-​ Biết khám và 

chữa bệnh cho 
bệnh nhân 

- Bộ đồ khám bệnh, 
thuốc,ống tiêm cho 
bệnh nhân 

- Phòng khám Nhi 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực 
hiện vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá 
ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

x    

- Phòng khám răng hàm mặt 
+Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực 
hiện vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá 
ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân uống thuốc 
 

 x   

- Phòng khám đa khoa 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực 
hiện vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá 
ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

  x  

- Trung tâm tư vấn dinh dưỡng 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực 
hiện vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá 
ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh 
nhân và dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

   x 

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình 
- Biết giao tiếp 
trong khi chơi. 
-Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo 
ra các mặt hàng để 
bán 

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, củ, 
quả,… 
- Một số mặt hàng : 1 số 
dùng, đồ chơi phục vụ 
nghề nông: cái liềm, cái 
quốc, bó lúa, phân 
bón.... 
 

- Cửa hàng phụ tùng xe máy, oto 
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng,  
Sắp xếp hàng theo chủng loại 
- Chào mời khách, giới thiệu   
các  mặt hàng, nói giá tiền, cảm ơn 
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận 
hàng.. 

x    



 
 

- Phòng vé tàu 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng, 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận 
hàng.. 
 

 x   

-  Siêu thị tiện ích 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng, 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng 
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng 
, giá tiền trả giá tiền, trả tiền khi nhận 
hàng... 
 

  x  



 
 

-  Cửa hàng bán bảo hiểm ô tô, xe 
máy  
+ Trẻ tự nhận vai chơi 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng, 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng giỏ tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận 
hàng...  
 

   x 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách 
xưng hô theo vai 
chơi 
- Biết cách chăm 
sóc em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ dùng 
gia đình 
 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy uốn 
tóc, bàn trang điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 

x x x x 



 
 



 
 



 
 

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 3 TUỔI GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH 
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